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Từ cơ sở dữ liệu giải đấu của Chess-Results https://chess-results.com
2026 ATS SCHOOLS LEAGUE (SOUTHERN REGION)_JUNIORS 
Cập nhật ngày: 31.07.2026 01:16:15
Bảng điểm xếp hạng (Điểm)
Hạng Đội 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HS1 HS2 HS3

1 MASIYEPHAMBILI COLLEGE * 1½ 4 5 5 5½ 6 6 6 14 39 280
2 GIRLS COLLEGE 4½ * 4 4 6 5 6 6 14 35,5 237,5
3 GOLDRIDGE COLLEGE 2 2 * 3 4 3 6 6 4 10 30 232
4 CHRISTIAN BROTHER'S COLLEGE 1 2 3 * 4½ 6 6 6 9 28,5 230,5
5 DOMINICAN CONVENT 1 0 2 1½ * 6 6 6 6 8 28,5 265
6 MIDLANDS CHRISTIAN COLLEGE ½ 1 3 0 * 6 6 6 7 22,5 241
7 FALCON COLLEGE 0 * 6 6 6 6 18 238
8 SOUTH EASTERN COLLEGE 0 0 0 0 0 0 * 0 0 35,5
9 KYLE COLLEGE 0 0 0 0 0 0 * 0 0 28,5
10 PETRA COLLEGE 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0 0
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